
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Học vần · Bài 76–80: oan, oai, uy, uân… (SGK tr. 164–173)

Tuần 16

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

hoa x tóc x h  hình kh  sọ

hoa h tàu th mùa x con th

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: uyêt · uy · oai

x điện th h chương t

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. Tiếng nào có vần uât? A thuận B thuật C thuyền
2. Tiếng nào có vần uyêt? A tuyết B khuyên C thuyền
3. Tiếng nào có vần oai? A khoan B khoe C khoai
4. Tiếng nào có vần uê? A huy B huệ C hoè

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1. ngoan

2. tuyệt

3. khoai

4. xuất

5. tuần

a. lễ

b. phát

c. vời

d. ngoãn

e. lang

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. hoa xoan Mùa xuân nở

2. ngoan ngoãn Bé Khoa vâng lời

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

Mùa xuân, hoa xoan nở tím ngõ. Khoa theo bố ra bến xem thuyền. Thuyền buồm lướt đi thật nhanh.

1. Mùa xuân, hoa gì nở tím ngõ? A hoa xoan B hoa huệ
2. Khoa theo bố ra bến xem gì? A tàu thuỷ B thuyền buồm

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu

Chép lại cho đẹp: mùa xuân, con thuyền · Hoa xoan nở tím.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 16

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

hoa xoan tóc xoăn hoạt hình khoai sọ hoa huệ tàu thuỷ mùa xuân con thuyền

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: uyêt · uy · oai

 – xoài  – điện thoại  – huy chương  – tuyết

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. B (thuật) 2. A (tuyết) 3. C (khoai) 4. B (huệ)

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1 – d 2 – c 3 – e 4 – b 5 – a

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. Mùa xuân, hoa xoan nở.
2. Bé Khoa ngoan ngoãn, vâng lời.

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

1. A (hoa xoan)
2. B (thuyền buồm)

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu

mùa xuân, con thuyền. Hoa xoan nở tím.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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